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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG VIỆC LÀM QUÝ III VÀ 9 THÁNG NĂM 2022

Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta tiếp tục đà khởi sắc, thị trường lao động quý III năm 2022 tiếp tục duy trì đà phục hồi. Lực lượng lao động, số người có việc làm quý III năm 2022 tiếp tục tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt lao động trong cả ba khu vực kinh tế đều tăng lên so với quý trước. Thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động tiếp tục giảm so với quý trước và cùng kỳ năm trước. 
I. TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG VIỆC LÀM QUÝ III NĂM 2022
1. Lực lượng lao động
Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý III năm 2022 là 51,9 triệu người, tăng hơn 0,2 triệu người so với quý trước và đặc biệt tăng gần 2,8 triệu người so với cùng kỳ năm trước. So với quý trước, lực lượng lao động ở cả hai khu vực nông thôn và thành thị đều tăng khoảng 0,1 triệu người, lực lượng lao động nam tăng hơn 0,2 triệu người trong khi đó lực lượng lao động nữ tăng không đáng kể. So với cùng kỳ năm trước, lực lượng lao động tăng mạnh ở cả hai khu vực thành thị và khu vực nông thôn, tương ứng tăng lần lượt là 1,3 triệu người và  1,5 triệu người.
Lực lượng lao động theo quý, 2020 – 2022
                                                                               Đơn vị tính: Triệu người

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động quý III năm 2022 là 68,7%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 3,1 điểm phần tram so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nữ là 62,5%, thấp hơn 12,6 điểm phần trăm so với nam (75,1%). Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động khu vực thành thị là 66,0%, trong khi đó tỷ lệ này ở nông thôn là 70,4%. Xem xét theo nhóm tuổi, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động ở khu vực thành thị thấp hơn khu vực nông thôn ở các nhóm tuổi trẻ và nhóm tuổi già, trong đó chênh lệch nhiều nhất được ghi nhận ở nhóm 55 tuổi trở lên (thành thị: 33,1%; nông thôn: 46,6%) và nhóm từ 15-24 tuổi (thành thị: 35,8%; nông thôn: 44,8%). Điều này cho thấy, người dân tại khu vực nông thôn gia nhập thị trường lao động sớm hơn và rời bỏ thị trường muộn hơn khá nhiều so với khu vực thành thị; đây là đặc điểm điển hình của thị trường lao động với cơ cấu lao động tham gia ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao. 
Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ quý III năm 2022 là 26,3%, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với quý trước và hơn 0,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. 
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]Trong tổng số 23,7 triệu người từ 15 tuổi trở lên không tham gia thị trường lao động (ngoài lực lượng lao động) của quý III năm 2022, có 12,6 triệu người trong độ tuổi lao động, tập trung nhiều nhất ở nhóm 15-19 tuổi (5,9 triệu người). 
2. Số người có việc làm
Trong quý III năm 2022, tình hình kinh tế-xã hội nói chung và tình hình lao động việc làm nói riêng tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Số người từ 15 tuổi trở lên có việc làm là 50,8 triệu người, tăng 255,2 nghìn người so với quý trước và tăng 3,5 triệu người so với quý III năm 2021 (quý chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19). Trong đó, tăng chủ yếu ở khu vực thành thị và ở nam giới (tương ứng là tăng 1,78 triệu người và 1,85 triệu người so với cùng kỳ năm trước). 
Trong tổng số 50,8 triệu lao động có việc làm, lao động trong khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất với 39,0%, tương đương 19,8 triệu người, tiếp đến là lao động trong khu vực công nghiệp và xây dựng, chiếm 33,4%, tương đương gần 17,0 triệu người. Lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng thấp nhất, 27,6%, tương đương 14,0 triệu người. Tỷ trọng lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có xu hướng tăng nhẹ so với quý trước (tăng 0,1 điểm phần trăm). 
So với quý trước, lao động trong khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 147,0 nghìn người và tăng 1,3 triệu người so với cùng kỳ năm trước; lao động trong ngành dịch vụ tăng 5,5 nghìn người so với quý trước và tăng 2,7 triệu người so với cùng kỳ năm trước; lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 102,6 nghìn người so với quý trước và giảm 432,5 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.
Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức phi nông nghiệp quý III năm 2022 là 54,1%, giảm 1,5 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ phi chính thức giảm mạnh ở khu vực thành thị, tỷ lệ này ở khu vực thành thị là 45,4%, giảm 2,1 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ này ở khu vực nông thôn là 61,4%, giảm 0,9 điểm phần trăm so với với quý trước và giảm 0,4 điểm phần trăm so cùng kỳ năm trước.
3. Lao động thiếu việc làm
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]Trong bối cảnh dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, hoạt động sản xuất kinh doanh đang trên đà phục hồi mạnh, thị trường lao động quý III tiếp tục duy trì đà phục hồi. Tính đến ngày 25/8/2022 gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đã hỗ trợ 1.539 tỷ đồng cho 2,4 triệu người lao động đang làm việc trong 49.469 doanh nghiệp; hỗ trợ gần 150 tỷ đồng cho 131.074 người lao động quay trở lại thị trường lao động tại 11.586 doanh nghiệp. Mặc dù, không phải tất cả người lao động đều nhận được hỗ trợ nhưng Nhà nước và nhân dân nước ta đã cố gắng khắc phục khó khăn để các hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục trở lại trạng thái bình thường mới. Bên cạnh số người có việc làm tăng lên so với quý trước và cùng kỳ năm trước, thì số thiếu việc làm đã giảm đi so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Cụ thể, số người thiếu việc làm trong độ tuổi[footnoteRef:1] quý III năm 2022 là khoảng 871,6 nghìn người, giảm 10,1 nghìn người so với quý trước và đặc biệt giảm 993,6 nghìn người so với cùng kỳ năm trước[footnoteRef:2]. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý này là 1,92%, giảm 0,04 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 2,54 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị thấp hơn so với khu vực nông thôn (tương ứng là 1,48% và 2,20%). Như vậy, tình hình thiếu việc làm của người lao động tiếp tục được cải thiện, tuy nhiên vẫn còn cao hơn cùng kỳ trước khi dịch Covid-19 xuất hiện (tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động quý III năm 2019 là 1,32%).  [1:  Theo quy định tại Bộ Luật Lao động năm 2019, trong độ tuổi lao động bao gồm: nam từ 15 đến 59 và nữ từ 15 đến 54 (từ năm 2020 trở về trước); nam từ 15 đến chưa đủ 60 tuổi 3 tháng và nữ từ 15 đến chưa đủ 55 tuổi 4 tháng (năm 2021); nam từ 15 đến chưa đủ 60 tuổi 6 tháng và nữ từ 15 đến chưa đủ 55 tuổi 8 tháng (năm 2022).]  [2:  Thời gian giãn cách xã hội kéo dài cùng với diễn biến phức tạp của đại dịch trong quý III năm 2021 đã đẩy số người thiếu việc làm tăng cao.] 







Số người và tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động theo quý, 
giai đoạn 2020-2022

4. Thu nhập bình quân tháng của người lao động
Thu nhập bình quân tháng của người lao động quý III năm 2022 là 6,7 triệu đồng,  tăng 143 nghìn đồng so với quý trước. Trong quý II năm 2022 nền kinh tế Việt Nam đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, thu nhập bình quân của người lao động ghi nhận mức tăng trưởng dương so với quý I năm 2022, trái ngược với xu hướng thường quan sát được trong các năm trước khi mà thu nhập quý II thường giảm so với quý I. Bước sang quý III năm 2022, thu nhập bình quân của người lao động tiếp tục có nhiều chuyển biến theo đà tăng trưởng tích cực. 
So với cùng kỳ năm 2021, khi dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp ở nhiều địa phương, thu nhập bình quân của người lao động quý III năm 2022 chứng kiến tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, tăng 30,1%, tương ứng tăng khoảng 1,6 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2019, trước khi dịch Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam, đời sống của người lao động đã trở lại trạng thái bình thường mới và được đảm bảo hơn, với thu nhập bình quân của người lao động III năm 2022 tăng cao, tăng 14,5%, tương ứng tăng khoảng 854 nghìn đồng.


Thu nhập bình quân tháng của lao động 
các quý III, giai đoạn 2019-2022 và quý II năm 2022
Đơn vị tính: Triệu đồng   

Quý III năm 2022, nền kinh tế nước ta tiếp tục chứng kiến đà phục hồi nhanh ở hầu hết các ngành kinh tế. Thu nhập bình quân của lao động làm việc ở cả ba khu vực kinh tế đều có mức tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ năm 2021. Quý III năm 2022, lao động làm việc trong khu vực công nghiệp và xây dựng có tốc độ tăng thu nhập bình quân cao nhất trong ba khu vực kinh tế. So với cùng kỳ năm 2021, thu nhập bình quân tháng của lao động làm việc trong khu vực công nghiệp và xây dựng là 7,7 triệu đồng, tăng 31,9%, tăng tương ứng khoảng 1,9 triệu đồng; lao động làm việc trong ngành dịch vụ có thu nhập bình quân khoảng 8,0 triệu đồng, tăng 29,4%, tăng tương ứng khoảng 1,8 triệu đồng. Lao động làm việc trong ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản có thu nhập bình quân là 3,9 triệu đồng, tăng 16,6%, tăng tương ứng khoảng 558 nghìn đồng. 
Thu nhập bình quân tháng của người lao động theo khu vực kinh tế
quý III, giai đoạn 2019-2022
Đơn vị tính: Triệu đồng

Thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương quý III năm 2022 là 7,6 triệu đồng, tăng 1,7% so với quý trước, tương ứng tăng 126 nghìn đồng. So với cùng kỳ năm 2021, thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương quý III năm 2022 tăng mạnh, tăng 27,2%, tương ứng tăng 1,6 triệu đồng. Lao động nam làm công hưởng lương có thu nhập bình quân là 8,1 triệu đồng, cao hơn 1,14 lần thu nhập bình quân của lao động nữ (7,1 triệu đồng). Thu nhập bình quân của lao động làm công hương lương làm việc ở khu vực thành thị cao hơn là 1,21 lần lao động làm việc ở khu vực nông thôn, tương ứng 8,5 triệu đồng so với 7,0 triệu đồng.
5. Thất nghiệp trong độ tuổi lao động
Tình hình kinh tế – xã hội nước ta tiếp tục đà hồi phục nhanh ở hầu hết các ngành, lĩnh vực. Hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước do thời điểm quý III năm 2022 nhiều địa phương trên cả nước phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, tình hình kinh tế-xã hội nước ta còn gặp nhiều khó khăn, thách thức do tình hình thế giới còn diễn biến phức tạp, sức ép lạm phát rất cao,… Trong bối cảnh đó, với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế, tạo đà để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của Kế hoạch 5 năm 2021-2025, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ, ngành và địa phương triển khai tích cực các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội. Nhờ đó, tình hình thất nghiệp của người lao động vẫn tiếp tục duy trì xu hướng giảm so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Cụ thể, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý III năm 2022 là gần 1,06 triệu người, giảm 13,9 nghìn người so với quý trước và đặc biệt giảm 658,1 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý III năm 2022 là 2,28%, giảm 0,04 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 1,70 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. 
Số người và tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động theo quý, 2020-2022
[bookmark: _GoBack]
 Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên 15-24 tuổi quý III năm 2022 là 8,02%, tăng 0,39 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,87 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên khu vực thành thị là 10,54%, cao hơn 3,84 điểm phần trăm so với khu vực nông thôn. 
6. Lao động làm công việc tự sản tự tiêu
Số lao động làm công việc tự sản tự tiêu quý III năm 2022 là 4,3 triệu người, giảm không đáng kể so với quý trước (giảm gần 60 nghìn người) và giảm mạnh gần 1 triệu so với cùng kỳ năm trước, số lao động này chủ yếu ở khu vực nông thôn. Gần hai phần ba số người sản xuất sản phẩm tự sản tự tiêu quý III năm 2022 là nữ giới (chiếm 63,9%).  
Trong tổng số 4,3 triệu người là lao động sản xuất tự sản tự tiêu, có khoảng gần 2,2 triệu người đang trong độ tuổi lao động (chiếm 52,2%). Hầu hết tất cả lao động sản xuất tự sản tự tiêu đều không có bằng cấp, chứng chỉ. Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng đòi hỏi, yêu cầu cao về tay nghề, kỹ năng cũng như mở cửa nền kinh tế sau đại dịch Covid-19, cơ hội để nhóm lao động này có một công việc trên thị trường lao động là rất khó khăn. 
II. TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG VIỆC LÀM 9 THÁNG NĂM 2022
1. Lực lượng lao động
Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên 9 tháng năm 2022 đạt 51,6 triệu người, cao hơn 1,2 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Lực lượng lao động ở khu vực thành thị là 19,2 triệu người, chiếm 37,2 phần trăm; lực lượng lao động nữ đạt 24,1 triệu người, chiếm 46,8% lực lượng lao động của cả nước.
Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 9 tháng năm 2022 là 68,5%, tăng 0,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.
Lực lượng lao động đã qua đào tạo từ trình độ “Sơ cấp” trở lên 9 tháng năm 2022 ước tính là 13,5 triệu người, chiếm 26,2%, tăng 0,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. 
2. Lao động có việc làm
Lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong 9 tháng năm 2022 là 50,5 triệu người, tăng 1,5 triệu người so với 9 tháng năm 2021. Số lao động có việc làm ghi nhận tăng ở cả khu vực thành thị và nông thôn cũng như ở nam giới và nữ giới, tuy nhiên sự tăng lên này chủ yếu ở khu vực thành thị và ở nam giới, số lao động có việc làm ở khu vực thành thị là 18,7 triệu người, tăng 1,1 triệu người và ở nam giới là 26,8 triệu người, tăng 806,9 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.
Lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản là 13,9 triệu người, (chiếm 27,6%), giảm 162,2 nghìn người so với cùng kỳ năm trước; khu vực công nghiệp và xây dựng là 16,9 triệu người (chiếm 33,4%), tăng 726,8 nghìn người so với cùng kỳ năm trước; khu vực dịch vụ vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng số có việc làm với tỷ trọng 39,0%, tương ứng là 19,7 triệu người, tăng 895,6 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.
Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức phi nông nghiệp của cả nước trong 9 tháng năm 2022 là 55,3%, giảm 1,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức ở khu vực thành thị là 47,0%, giảm 0,8 điểm phần trăm, và ở khu vực nông thôn, tỷ lệ này là 62,2% giảm gần 1,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.
3. Lao động thiếu việc làm
Thiếu việc làm trong độ tuổi 9 tháng năm 2022 là gần 1,03 triệu người, giảm 293 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi 9 tháng năm 2022 là 2,29%, giảm 0,77 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm ở khu vực thành thị thấp hơn khu vực nông thôn (tương ứng là 1,75% và 2,63%). 
4. Thu nhập của người lao động
Thu nhập bình quân của người lao động 9 tháng năm 2022 là 6,6 triệu đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021, tăng 12,4%, tương ứng tăng 727 nghìn đồng; so với cùng kỳ năm 2019, khi dịch Covid-19 chưa xuất hiện thu nhập bình quân của người lao động 9 tháng năm 2022 tăng 11,8%, tương ứng tăng 693 nghìn đồng. Trong 9 tháng năm 2022, lao động nam có thu nhập bình quân là 7,5 triệu đồng, cao hơn 1,36 lần mức thu nhập bình quân của lao động nữ (5,5 triệu đồng). Lao động làm việc tại khu vực thành thị có mức thu nhập bình quân cao hơn 1,40 lần mức thu nhập bình quân của lao động làm việc tại khu vực nông thôn (8,0 triệu đồng so với 5,7 triệu đồng).
Chín tháng năm 2022 nền kinh tế Việt Nam chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ ở tất cả các ngành kinh tế, đời sống của người lao động được đảm bảo hơn. Thu nhập bình quân của người lao động tăng khá ở cả ba khu vực kinh tế. Trong đó, thu nhập của người lao động tăng mạnh nhất ở khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 13,7% so với 9 tháng năm 2021, tương ứng tăng khoảng 901 nghìn đồng, tiếp đến lao động làm việc trong khu vực dịch vụ tăng 11,5%, tương ứng tăng 805 nghìn đồng. Lao động làm việc trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có mức tăng thu nhập bình quân thấp nhất, tăng 7,6%, tương ứng tăng 271 nghìn đồng.
Thu nhập của lao động làm công hưởng lương 9 tháng năm 2022 là 7,5 triệu đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2021 (tăng 805 nghìn đồng). Lao động nam làm công hưởng lương có mức thu nhập bình quân là 7,9 triệu đồng, cao hơn 1,13 lần thu nhập bình quân của lao động nữ làm công hưởng lương (7,0 triệu đồng). Lao động làm công hưởng lương tại khu vực thành thị có mức thu nhập bình quân cao hơn 1,24 lần mức thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương ở khu vực nông thôn, tương ứng 8,4 triệu đồng so với 6,8 triệu đồng.
5. Thất nghiệp trong độ tuổi lao động
Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động 9 tháng năm 2022 là gần 1,08 triệu người, giảm 251 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động 9 tháng năm 2022 là 2,35%, giảm 0,64 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. 
Số thanh niên từ 15-24 tuổi thất nghiệp 9 tháng năm 2022 là khoảng 413,0 nghìn người, chiếm 37,5% tổng số người thất nghiệp từ 15 tuổi trở lên. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên trong 9 tháng năm 2022 là 7,86%, giảm 0,04 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên khu vực thành thị là 9,65%, giảm 1,14 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.
	6. Lao động tự sản tự tiêu
Số lao động làm công việc tự sản tự tiêu 9 tháng đầu năm 2022 là gần 4,5 triệu người, cao hơn 0,2 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Số lao động này chủ yếu ở khu vực nông thôn. 
Gần 2/3 số lao động tự sản tự tiêu là nữ giới (chiếm 63,1%). Số lao động nữ giới làm công việc tự sản tự tiêu 9 tháng năm 2022 tăng hơn 100 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Đây là nhóm lao động yếu thế và chịu nhiều ảnh hưởng từ diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ngay cả khi thị trường lao động mở cửa trở lại. Trong tổng số hơn 4,5 triệu người là lao động sản xuất tự sản tự tiêu, gần 2,4 triệu người đang trong độ tuổi lao động (chiếm 52,2%).










MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
Biểu 1: Một số chỉ tiêu chủ yếu của thị trường lao động
	 
	Quý III năm 2021
	9 tháng 2021
	Quý II năm 2022
	Quý III năm 2022
	9 tháng 2022
	Quý III năm 2022 so Quý III năm 2021
	Quý III năm 2022 so Quý II năm 2022

	Lực lượng lao động (Nghìn người)
	49 068,6
	50 385,6
	51 625,3
	51 870,1
	51 558,7
	105,7
	100,5

	Chia theo khu vực:
	
	
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	18 012,3
	18 282,4
	19 211,2
	19 325,7
	19 199,5
	107,3
	100,6

	- Nông thôn
	31 056,3
	32 103,2
	32 414,1
	32 544,4
	32 359,2
	104,8
	100,4

	Chia theo giới tính:
	
	
	
	
	
	
	

	- Nam
	26 193,2
	26 771,3
	27 436,9
	27 651,9
	27 446,3
	105,6
	100,8

	- Nữ
	22 875,4
	23 614,2
	24 188,3
	24 218,3
	24 112,4
	105,9
	100,1

	Lực lượng lao động trong độ tuổi (nghìn người)
	43 104,8
	44 484,9
	46 062,1
	46 367,9
	45 892,6
	107,6
	100,7

	Chia theo khu vực:
	
	
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	16 341,9
	16 677,4
	17 639,6
	17 765,9
	17 603,9
	108,7
	100,7

	- Nông thôn
	26 762,9
	27 807,5
	28 422,6
	28 602,0
	28 288,7
	106,9
	100,6

	Chia theo giới tính:
	
	
	
	
	
	
	

	- Nam
	23 923,5
	24 595,1
	25 327,8
	25 507,2
	25 278,2
	106,6
	100,7

	- Nữ
	19 181,4
	19 889,8
	20 734,3
	20 860,7
	20 614,4
	108,8
	100,6

	Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động (%)
	65,6
	67,6
	68,5
	68,7
	68,5
	
	

	Số người có việc làm (Nghìn người)
	47 248,9
	48 997,3
	50 540,8
	50 796,0
	50 457,6
	107,5
	100,5

	Chia theo khu vực:
	
	
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	17 041,1
	17 581,3
	18 677,4
	18 823,3
	18 683,4
	110,5
	100,8

	- Nông thôn
	30 207,9
	31 416,0
	31 863,3
	31 972,7
	31 774,2
	105,8
	100,3

	Chia theo giới tính:
	
	
	
	
	
	
	

	- Nam
	25 226,1
	26 023,7
	26 814,6
	27 073,7
	26 830,6
	107,3
	101,0

	- Nữ
	22 022,9
	22 973,6
	23 726,2
	23 722,2
	23 627,1
	107,7
	100,0

	Số người làm công việc tự sản tự tiêu trong nông nghiệp (Nghìn người)
	5 222,2
	4 316,8
	4 353,0
	4 296,5
	4 482,3
	82,3
	98,7

	Chia theo khu vực:
	
	
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	529,1
	412,5
	464,6
	473,30
	475,60
	89,5
	101,9

	- Nông thôn
	4 693,1
	3 904,3
	3888,4
	3 823,20
	4 006,70
	81,5
	98,3

	Chia theo giới tính:
	
	
	
	
	
	
	

	- Nam
	1 939,4
	1 596,6
	1603,1
	1 549,80
	1 652,70
	79,9
	96,7

	- Nữ
	3 282,8
	2 720,2
	2749,9
	2 746,80
	2 829,60
	83,7
	99,9

	Số người có việc làm trong độ tuổi lao động (Nghìn người)
	41 390,0
	43 154,0
	44 991,5
	45 311,2
	44 812,7
	109,5
	100,7

	Chia theo khu vực:
	
	
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	15 436,1
	16 007,6
	17 113,9
	17 270,6
	17 096,3
	111,9
	100,9

	- Nông thôn
	25 953,9
	27 146,4
	27 877,6
	28 040,6
	27 716,4
	108,0
	100,6

	Chia theo giới tính:
	
	
	
	
	
	
	

	- Nam
	22 990,2
	23 865,4
	24 712,8
	24 934,5
	24 670,8
	108,5
	100,9

	- Nữ
	18 399,8
	19 288,6
	20 278,7
	20 376,6
	20 141,9
	110,7
	100,5

	Tỷ lệ lao động thiếu việc làm (%)
	4,23
	2,90
	1,91
	1,86
	2,22
	
	

	Chia theo khu vực:
	
	
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	5,19
	3,09
	1,41
	1,43
	1,76
	
	

	- Nông thôn
	3,69
	2,79
	2,20
	2,10
	2,49
	
	

	Chia theo giới tính:
	
	
	
	
	
	
	

	- Nam
	4,42
	3,09
	1,89
	1,86
	2,27
	
	

	- Nữ
	4,02
	2,68
	1,93
	1,85
	2,16
	
	

	Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động (%)
	4,46
	3,06
	1,96
	1,92
	2,29
	
	

	Chia theo khu vực:
	
	
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	5,33
	3,18
	1,37
	1,48
	1,75
	
	

	- Nông thôn
	3,94
	2,99
	2,32
	2,20
	2,63
	
	

	Chia theo giới tính:
	
	
	
	
	
	
	

	- Nam
	4,61
	3,24
	1,96
	1,93
	2,36
	
	

	- Nữ
	4,27
	2,84
	1,96
	1,91
	2,21
	
	

	Số người thất nghiệp (Nghìn người)
	1 819,7
	1 388,2
	1 084,5
	1 074,2
	1 101,0
	59,0
	99,1

	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	

	- Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động (Nghìn người)
	1 714,8
	1 330,9
	1 070,6
	1 056,7
	1 079,9
	61,6
	98,7

	- Số thanh niên từ 15 đến 24 tuổi thất nghiệp
 (Nghìn người)
	427,0
	408,3
	401,4
	418,3
	413,0
	98,0
	104,2

	Tỷ lệ thất nghiệp (%)
	3,71
	2,76
	2,10
	2,07
	2,14
	
	

	Chia theo khu vực:
	
	
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	5,39
	3,83
	2,78
	2,60
	2,69
	
	

	- Nông thôn
	2,73
	2,14
	1,70
	1,76
	1,81
	
	

	Chia theo giới tính:
	
	
	
	
	
	
	

	- Nam
	3,69
	2,79
	2,27
	2,09
	2,24
	
	

	- Nữ
	3,73
	2,71
	1,91
	2,05
	2,01
	
	

	Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động (%) 
	3,98
	2,99
	2,32
	2,28
	2,35
	
	

	Chia theo khu vực:
	
	
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	5,54
	4,02
	2,98
	2,79
	2,88
	
	

	- Nông thôn
	3,02
	2,38
	1,92
	1,96
	2,02
	
	

	Chia theo giới tính:
	
	
	
	
	
	
	

	- Nam
	3,90
	2,97
	2,43
	2,25
	2,40
	
	

	- Nữ
	4,07
	3,02
	2,20
	2,32
	2,29
	
	

	Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (%)
	8,89
	7,90
	7,63
	8,02
	7,86
	
	

	Chia theo khu vực:
	
	
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	12,71
	10,79
	9,13
	10,54
	9,65
	
	

	- Nông thôn
	7,15
	6,51
	6,83
	6,70
	6,91
	
	

	Chia theo giới tính:
	
	
	
	
	
	
	

	- Nam
	8,40
	7,76
	7,35
	8,40
	7,86
	
	

	- Nữ
	9,47
	8,06
	7,97
	7,57
	7,86
	
	

	Tỷ lệ lao động qua đào tạo (%)
	26,1
	26,1
	26,2
	26,3
	26,2
	
	

	Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức phi nông nghiệp (%)
	54,5
	56,4
	55,6
	54,1
	55,3
	
	

	Chia theo khu vực:
	
	
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	46,2
	47,8
	47,5
	45,4
	47,0
	
	

	- Nông thôn
	61,8
	63,7
	62,3
	61,4
	62,2
	
	

	Chia theo giới tính:
	
	
	
	
	
	
	

	- Nam
	58,9
	60,5
	60,0
	58,3
	59,6
	
	

	- Nữ
	49,5
	51,6
	50,5
	49,4
	50,3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức (bao gồm cả nông nghiệp)(%)
	68,1
	68,6
	66,1
	65,0
	65,9
	
	

	Chia theo khu vực:
	
	
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	50,9
	51,8
	50,8
	48,9
	50,4
	
	

	- Nông thôn
	77,8
	78,0
	75,1
	74,5
	75,1
	
	

	Chia theo giới tính:
	
	
	
	
	
	
	

	- Nam
	71,3
	71,7
	69,4
	68,2
	69,2
	
	

	- Nữ
	64,5
	65,1
	62,4
	61,3
	62,2
	
	

	Thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương (Nghìn đồng)
	5 999,3
	6 680,8
	7 502,0
	7 627,8
	7 486,1
	127,1
	101,7

	Chia theo khu vực:
	
	
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	6 579,0
	7 513,4
	8 376,0
	8 472,9
	8 366,3
	128,8
	101,2

	- Nông thôn
	5 533,3
	6 036,4
	6 817,0
	6 956,9
	6 791,8
	125,7
	102,1

	Chia theo giới tính:
	
	
	
	
	
	
	

	- Nam
	6 356,6
	7 103,5
	7 905,0
	8 073,9
	7 900,1
	127,0
	102,1

	- Nữ
	5 536,1
	6 141,7
	6 992,0
	7 060,1
	6 959,6
	127,5
	101,0


Lưu ý: Số liệu các thành phần có thể không bằng tổng do làm tròn
Biểu 2: Số lượng và cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm
chia theo khu vực kinh tế
	 
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	Nông, lâm nghiệp
	Công nghiệp
	Dịch vụ

	 
	
	và thuỷ sản
	và xây dựng
	

	Số lượng (Nghìn người)
	 
	 
	
	

	9 tháng năm 2021
	48 997,5
	14 109,2
	16 125,3
	18 762,9

	Quý I năm 2021
	49 904,0
	14 096,6
	16 100,4
	19 707,0

	Quý II năm 2021
	49 839,0
	13 779,0
	16 613,8
	19 446,2

	Quý III năm 2021
	47 248,9
	14 452,1
	15 661,3
	17 135,5

	9 tháng năm 2022
	50 457,6
	13 947,0
	16 852,1
	19 658,5

	Quý I năm 2022
	50 036,2
	13 904,4
	16 761,7
	19 370,2

	Quý II năm 2022
	50 540,8
	13 917,0
	16 823,8
	19 800,0

	Quý III năm 2022
	50 796,0
	14 019,6
	16 970,8
	19 805,5

	Cơ cấu (%)
	
	
	
	

	9 tháng năm 2021
	100,0
	28,8
	32,9
	38,3

	Quý I năm 2021
	100,0
	28,2
	32,3
	39,5

	Quý II năm 2021
	100,0
	27,6
	33,4
	39,0

	Quý III năm 2021
	100,0
	30,6
	33,1
	36,3

	9 tháng năm 2022
	100,0
	27,6
	33,4
	39,0

	Quý I năm 2022
	100,0
	27,8
	33,5
	38,7

	Quý II năm 2022
	100,0
	27,5
	33,3
	39,2

	Quý III năm 2022
	100,0
	27,6
	33,4
	39,0


Lưu ý: Số liệu các thành phần có thể không bằng tổng do làm tròn
Thu nhập bình quân của người lao động	5,9
5,8
5,2
6,6
6,7

Quý III
năm 2019	Quý III
năm 2020	Quý III
năm 2021	Quý II
năm 2022	Quý III
năm 2022	5.9	5.8	5.2	6.6	6.7	

Nông, lâm nghiệp và thủy sản	3,41
3,43
3,37
3,92

Quý III
năm 2019	Quý III 
năm 2020	
	Quý III 
năm 2021	
	Quý III 
năm 2022	
	3.41	3.43	3.37	3.92	Công nghiệp và xây dựng	6,63
6,49
5,81
7,66

Quý III
năm 2019	Quý III 
năm 2020	
	Quý III 
năm 2021	
	Quý III 
năm 2022	
	6.63	6.49	5.81	7.66	Dịch vụ	7,08
6,90
6,16
7,97

Quý III
năm 2019	Quý III 
năm 2020	
	Quý III 
năm 2021	
	Quý III 
năm 2022	
	7.08	6.9	6.16	7.97	


Số người (nghìn người)	1 083,4
1 264,7
1 265,2
1 232,5
1 095,4
1 182,6
1 714,8
1 601,7
1 111,2
1 070,6
1 056,7

Quý I 
năm 2020	Quý II
 năm 2020	Quý III
 năm 2020	Quý IV 
năm 2020	Quý I
năm 2021	Quý II 
năm 2021	Quý III 
năm 2021	Quý IV
năm 2021	Quý I
năm 2022	Quý II 
năm 2022	Quý III 
năm 2022	1083.3561247048606	1264.6635264179668	1265.1890118871847	1232.5488513915266	1095.3897017599031	1182.6332521199222	1714.8	1601.6598227648547	1112.217233809371	1070.6143936080423	1056.737892201055	Tỷ lệ (%)	2,34
2,85
2,73
2,63

2,42
2,62
3,98
3,56
2,46
2,32
2,28

Quý I 
năm 2020	Quý II
 năm 2020	Quý III
 năm 2020	Quý IV 
năm 2020	Quý I
năm 2021	Quý II 
năm 2021	Quý III 
năm 2021	Quý IV
năm 2021	Quý I
năm 2022	Quý II 
năm 2022	Quý III 
năm 2022	2.3446700199617365	2.8530753097940917	2.7349454069854344	2.6336545739553738	2.4234278299678054	2.6193498373365212	3.98	3.5589534299524628	2.46	2.3242844912426235	2.2790285576686347	




Lực lượng lao động	51,2
49,4
51,3
52,1
51,0
51,1
49,1
50,7
51,2
51,6
51,9

Quý I năm 2020	Quý II năm 2020	Quý III năm 2020	Quý IV năm 2020	Quý I năm 2021	Quý II năm 2021	Quý III năm 2021	Quý IV năm 2021	Quý I năm 2022	Quý II năm 2022	Quý III năm 2022	51.202599999999997	49.410199999999996	51.294400000000003	52.139900000000004	51.021699999999996	51.066400000000002	49.1	50.7	51.2	51.6	51.9	

Số người (nghìn người)	892,7
1 282,0
1 225,2
828,2
971,4
1 144,9
1 845,2
1 464,1
1 328,9
881,8
871,6

Quý I 
năm 2020	Quý II
 năm 2020	Quý III
 năm 2020	Quý IV 
năm 2020	Quý I
năm 2021	Quý II 
năm 2021	Quý III 
năm 2021	Quý IV 
năm 2021	Quý I 
năm 2022	Quý II 
năm 2022	Quý III 
năm 2022	892.71387063845475	1282.0034990477761	1225.2147580677499	828.19197291608077	971.4408692667173	1144.940782601803	1845.2131584768158	1464.1338158706965	1328.9161697830707	881.79451032460622	871.64681859403458	Tỷ lệ (%)	1,98
2,98
2,72
1,82
2,20
2,60
4,46
3,37
3,01
1,96
1,92

Quý I 
năm 2020	Quý II
 năm 2020	Quý III
 năm 2020	Quý IV 
năm 2020	Quý I
năm 2021	Quý II 
năm 2021	Quý III 
năm 2021	Quý IV 
năm 2021	Quý I 
năm 2022	Quý II 
năm 2022	Quý III 
năm 2022	1.9784579230471995	2.977134088812309	2.7230062285090635	1.8175100422880619	2.2025828354062567	2.6040767234235003	4.46	3.3734236106443225	3.010991759123768	1.9599139137373913	1.923690766509347	








